
Thứ/     
Ngày

Buổi Học phần thi Hình thức thi Khóa/Lớp
Số 

phòng
Đơn vị tổ chức thi Vị trí phòng thi

Tư tưởng Hồ Chí Minh Viết
D16SP
DV16

13 Bộ môn LLCT
P201,202,203,204,205,301,303, 
304,305,401,402,404,405 Nhà G1

Kỹ năng bán hàng Viết D16QTKD 1 P 10 Nhà G4

Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 Viết D16KTTH 2 P 11,12 Nhà G4

Kế toán quản trị Viết D16KTDN 2 P 13,14 Nhà G4

Tiếng Anh chuyên ngành công 
nghệ thông tin

Viết D16CNTT 1 Khoa NN - CNTT P 6 Nhà G4

Hướng dẫn du lịch Vấn đáp D16DL 2 Khoa VH - DL P 104,105 Nhà G1

Cả 
ngày 

Múa và phương pháp biên dạy múa 
cho trẻ mầm non

Vấn đáp
D16MN

DV16MN
2 Khoa SP TH - MN P 102,103 Nhà G1

Phương pháp nghiên cứu khoa học Viết
D16TH

DV16TH
8 Bộ môn GDTC - TL

P201,202,203,204,205,301,303,
304 Nhà G1

Lý luận dạy học môn Toán Viết D16T 1 P 305 Nhà G1

Di truyền và tiến hoá Viết D16KHTN 1 P 401 Nhà G1

Lịch sử thế giới hiện đại Viết D16LSĐL 1 P 402 Nhà G1

Phân tích hoạt động kinh doanh Viết
D16KTTH, 
D16QTKD

3 P 10,11,12 Nhà G4

Kiểm toán căn bản Viết D16KTDN 2 P 13,14 Nhà G4

Marketing du lịch Viết D16DL 1 Khoa VH - DL P 6 Nhà G4

Số: …… /ĐHHL-ĐBCL

Thứ 4
23/4/2025

Khoa Kinh tế

Sáng

Khoa Kinh tế

  UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học: 2024 - 2025

Khoa SP Trung học

LỊCH THI HỌC KỲ II

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHÓA D16, DV16

Ninh Bình, ngày ….. tháng 3 năm 2025

Thứ 2 
21/4/2025

Sáng 



Thứ/     
Ngày

Buổi Học phần thi Hình thức thi Khóa/Lớp
Số 

phòng
Đơn vị tổ chức thi Vị trí phòng thi

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở
Tiểu học 1

Viết
D16TH

DV16TH
8 Khoa SP TH-MN

P 201,202,203,204,205,301,303,
304 Nhà G1

Điện và từ Viết D16KHTN 1 P 305 Nhà G1

Địa lí các châu lục 1 Viết D16LSĐL 1 P 401 Nhà G1

Giao tiếp sư phạm Viết D16T 1 Bộ môn GDTC - TL P 402 Nhà G1

Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục
mầm non

Viết
D16MN

DV16MN
3 P 12,13,14 Nhà G4

Anh văn thương mại căn bản 1 Viết
D16KTTH,
D16KTDN 
D16QTKD

4 P 6,8,10,11 Nhà G4

Automat và ngôn ngữ hình thức Viết D16CNTT 1 P 1 Nhà G4

Quản trị kinh doanh khách sạn Viết D16DL 1 Khoa VH -DL P 404 Nhà G1

Mỹ thuật và tổ chức hoạt động tạo
hình cho trẻ mầm non

Vấn đáp D16MN 2 Khoa SP TH - MN P 104,105 Nhà G1

Ứng dụng Công nghệ thông tin
trong dạy học ở Tiểu học

TH trên máy
D16TH

DV16TH
8 Khoa NN - CNTT

Sáng: PM201,203,301,303 Nhà T
Chiều: PM201,203,301,303 Nhà T

Hình học vi phân 1 Viết D16T 1 P 201 Nhà G1

Sinh học thực vật Viết D16KHTN 1 P 202 Nhà G1

Lịch sử Việt Nam cận đại Viết D16LSĐL 1 P 203 Nhà G1

Toán Kinh tế Viết
D16KTTH, 
D16KTDN

3 P 204,205,301 Nhà G1

Thương mại điện tử căn bản 
Trắc nghiệm

KQ
D16QTKD 1 Khoa Kinh tế P 303 Nhà G1

Văn hoá ẩm thực Viết D16DL 1 Khoa VH - DL P 304 Nhà G1

Cả 
ngày 

Khoa SP Trung học

Thứ 2
28/4/2025

Khoa SP Trung học

Sáng

Sáng

Khoa NN - CNTT

Thứ 6
25/4/2025



Thứ/     
Ngày

Buổi Học phần thi Hình thức thi Khóa/Lớp
Số 

phòng
Đơn vị tổ chức thi Vị trí phòng thi

Thứ 3
29/4/2025

Sáng
Mỹ thuật và tổ chức hoạt động tạo
hình cho trẻ mầm non 

Vấn đáp
D16MN

DV16MN
2 Khoa SP TH - MN P 104,105 Nhà G1

Phương pháp dạy học Tự nhiên -
Xã hội ở Tiểu học

Viết D16TH 8 Khoa SP TH-MN
P 201,202,203,204,205,301,303,
304 Nhà G1

Hình học sơ cấp 1 Viết D16T 1 P 305 Nhà G1

Sinh học động vật Viết D16KHTN 1 P 401 Nhà G1

Địa lý tự nhiên Việt Nam Viết D16LSĐL 1 P 402 Nhà G1

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
mầm non

Viết
D16MN

DV16MN
4 Bộ môn GDTC - TL P 10,11,12,13 Nhà G4

Khởi sự kinh doanh Viết D16DL 1 P 14 Nhà G4

Quản trị nhân lực Viết
D16KTTH 
D16QTKD

3 P 6,7,8 Nhà  G4

Tin học ứng dụng Kế toán TH trên máy D16KTDN 2 PM 201, 202 Nhà T

Lập trình hướng đối tượng TH trên máy D16CNTT 1 Khoa NN - CNTT PM 301 Nhà T

Hoạt động trải nghiệm ở Tiểu học Viết
D16TH

DV16TH
8 Bộ môn GDTC - TL

P201,202,203,204,205,301,303,
304 Nhà G1

Tổ chức sự kiện Viết D16QTKD 1 Khoa VH - DL P 305 Nhà G1

Thiết kế đồ hoạ TH trên máy D16CNTT 1 PM 202 Nhà T

Tiếng Anh chuyên ngành Toán Viết D16T 1 P 401 Nhà G1

Sáng
Thứ 4

07/5/2025

Khoa Kinh tế

Sáng

Khoa NN - CNTT

Khoa SP Trung học

Thứ 2 
05/5/2025



Thứ/     
Ngày

Buổi Học phần thi Hình thức thi Khóa/Lớp
Số 

phòng
Đơn vị tổ chức thi Vị trí phòng thi

Cả 
ngày 

Âm nhạc và tổ chức hoạt động
giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

Vấn đáp
D16MN

DV16MN

Phương pháp tổ chức hoạt động
âm nhạc cho trẻ mầm non

Vấn đáp C28MN

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu
học 1

Viết
D16TH

DV16TH
8

P201,202,203,204,205,301,303,
304 Nhà G1

Lý thuyết số Viết D16T 1 P 305 Nhà G1

Địa chất học Viết D16KHTN 1 P 401 Nhà G1

Lý luận và Phương pháp dạy học
Lịch sử

Viết D16LSĐL 1 P 402 Nhà G1

Tiếng Anh chuyên ngành di tích
danh thắng

Vấn đáp D16DL 2 Khoa NN - CNTT P 102,103 Nhà G1

Tài chính doanh nghiệp Viết
D16KTTH 
D16KTDN

3 P 10,11,12 Nhà G4

Kế toán tài chính doanh nghiệp Viết D16QTKD 1 P 13 Nhà G4

Đạo đức và Phương pháp dạy học
đạo đức ở Tiểu học

Viết
D16TH

DV16TH
8 Bộ môn LLCT

P 6,7(lớp ghép),10,11,12,13,14, 
Nhà G4

Giải tích 4 Viết D16T 1 Khoa SP Trung học P 8 Nhà G4

Nơi nhận:                      KT.HIỆU TRƯỞNG
 - Lãnh đạo trường;                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 - Các đơn vị thuộc và trực thuộc;

 - Lưu: VT, ĐBCL.

                      TS. Dương Trọng Luyện

P 104,105 Nhà G1

Thứ 7 
10/5/2025

Sáng

2 Khoa SP TH - MN

Thứ 6 
09/5/2025

Khoa SP Trung học

* Lưu ý: Sinh viên các khóa học cải thiện, học lại với khóa D16 thi theo lịch thi của khóa D16.

Khoa Kinh tế

Sáng
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